
VAN ĐIỆN TỪ 
DANFOSS EVR 6
(032L1212)
Van điện từ Danfoss EVR 6 032L1212: ngõ vào: 10mm
(3/8 inch); ngõ ra: 10mm (3/8 inch); loại kết nối: đầu hàn;
lưu lượng: 1m³/h; kích hoạt thủ công: không.
Contact: 0982 67 24 67 - online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT VAN ĐIỆN TỪ DANFOSS
EVR 6 032L1212

Tổng trọng lượng 0.27 kg

Trọng lượng tịnh 0.19 kg

EAN 5702428952903

Kích thước trục truyền động [mm] 13.5 mm

Nhiệt độ môi trường -40 - phụ thuộc cuộn coil van điện từ

Nhiệt độ môi trường tối đa [°F] 175 °F

Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°F] -40 °F

Chứng nhận chất lượng UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK

Kèm Coil Không

Lưu lượng dòng [gal/min] 1.15 gal/min

Hướng van Van thẳng

Chức năng NC (thường đóng)

Sản phẩm tương tự 032L5219

https://congnghieplanh.com/
https://congnghieplanh.com/san-pham/van-dien-tu-danfoss-evr-6-032l1212/


Kiểu kết nối ngõ vào Đầu hàn

Kích thước ngõ vào [in] 3/8 in

Lưu lượng dòng [m³/h] 1 m³/h

Kích hoạt thủ công Không

Áp suất làm việc tối đa [bar] 45.2 bar

Áp suất làm việc tối đa [psig] 655 psig

MaxOPD[bar] 10W AC 38 bar

MaxOPD[bar] 20W DC 28 bar

MaxOPD[bar] coil BJ/BX 38 bar

MaxOPD[psi] 10W AC 550 psi

MaxOPD[psi] 20W DC 406 psi

MaxOPD[psi] coil BJ/BX 550 psi

Ghi chú khoảng nhiệt độ hoạt động Xả đá tối đa 130°C/265°F

Nhiệt độ hoạt động tối đa [°C] 105 °C

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu [°C] -40 °C

Nhiệt độ hoạt động tối đa [°F] 221 °F

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu [°F] -40 °F

MinODP [bar] 0.03 bar

MinODP [psi] 0.44 psi

MOPD[bar/psi] COIL DEPENDEND

MWP [bar] PED compliant 49 bar

Đường kính lõi [mm] 6 mm

Kiểu kết nối ống Đầu hàn

Kích thước ngõ ra [in] 3/8 in



Quy cách đóng gói Nhiều sản phẩm

Tên ứng dụng phụ tùng EVR

Phụ kiện sản phẩm Phụ kiện van điện từ

Tên dòng sản phẩm EVR v2

Nhóm sản phẩm Van điện từ

Tên sản phẩm Van điện từ Danfoss

Số lượng đóng gói 12 cái

Gas lạnh R1234yf
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R600
R600a
R513A
R452B
R454B
R1234ze(E)
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R449B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R454A
R507A

Tính khả dụng Các loại phụ tùng van điện từ

Loại EVR 6

Chỉ định loại Van điện từ, đầu hàn

Đạt chứng nhận với các loại gas R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Sơ đồ vận hành van SERVO-DIAPHRAGM


